
DANH MỤC ĐỀ TÀI KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ  

CỦA HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA NĂM 2020 

(Kèm theo Tờ trình số         /TTr-VNC ngày       tháng  6  năm 2021 của Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính) 

STT TÊN ĐỀ TÀI/ĐỀ ÁN CHỦ NHIỆM MÃ SỐ ĐỀ ĐT KẾT QUẢ 

1 

Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, cho công chức, viên chức về một số 

chuyên ngành, lĩnh vực công tác thuộc phạm vi quản lý nhà nước của 

Bộ Nội vụ tại học viện hành chính quốc gia. 

TS. Bùi Huy Tùng 01/2020/ĐTCS-HCQG Xuất sắc 

2 
Sự tham gia của các bên liên quan trong hoạch định một số chính sách 

về lao động ở Việt Nam 
TS. Lê Văn Hòa 02/2020/ĐTCS-HCQG Xuất sắc 

3 
Quản trị địa phương của một số quốc gia trên thế giới và giá trị tham 

khảo cho Việt Nam 
ThS. Phạm Thị Thanh Huyền 03/2020/ĐTCS-HCQG Khá 

4 Đổi mới hoạt động của Chính phủ đáp ứng yêu cầu của quản trị tốt ThS. Nguyễn Thị Thục 04/2020/ĐTCS-HCQG Khá   

5 
Bồi dưỡng đạo đức công vụ cho viên chức, người lao động tại Học 

viện Hành chính Quốc gia hiện nay 
ThS. Nguyễn Thanh Nga 05/2020/ĐTCS-HCQG Khá 

6 Chính sách bảo vệ trẻ em trong không gian mạng ở Việt Nam hiện nay TS. Vũ Thị Minh Ngọc 06/2020/ĐTCS-HCQG Xuất sắc 

7 Xây dựng hình ảnh lãnh đạo trong bối cảnh đổi mới và hội nhập TS. Đinh Thị Cẩm Lê 07/2020/ĐTCS-HCQG Khá  

8 
Nâng cao hiệu quả quản lý các lớp bồi dưỡng tại Học viện Hành chính 

Quốc gia 
ThS. Trịnh Huyền Mai 08/2020/ĐTCS-HCQG Khá 

9 
Quản lý nhà nước về đa dạng văn hóa trong các gia đình Việt - Hàn ở 

Việt Nam 
TS. Nguyễn Thị Trang 09/2020/ĐTCS-HCQG Xuất sắc 

10 
Hoàn thiện quy trình xuất bản Tạp chí điện tử Quản lý nhà nước theo 

tiêu chuẩn ISO báo chí 
TS. Nguyễn Quang Vinh 10/2020/ĐTCS-HCQG Xuất sắc 

11 
Xây dựng tình huống quản lý nhà nước - từ thực tiễn các khóa bồi 

dưỡng theo nhu cầu xã hội ở Học viện Hành chính Quốc gia 
ThS. Huỳnh Thị Kim Dung 11/2020/ĐTCS-HCQG Khá 

12 Thanh tra công vụ các cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam TS. Nguyễn Minh Sản 12/2020/ĐTCS-HCQG  Khá 

13 Tinh giản biên chế trong các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Nội vụ ThS. Nguyễn Mạnh Chủ 13/2020/ĐTCS-HCQG Khá 

14 
Phân cấp Quản lý nhà nước về giáo dục tại một số tỉnh miền núi phía 

Bắc Việt Nam 
TS. Nguyễn Thị Hường 14/2020/ĐTCS-HCQG Xuất sắc 
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STT TÊN ĐỀ TÀI/ĐỀ ÁN CHỦ NHIỆM MÃ SỐ ĐỀ ĐT KẾT QUẢ 

15 
Sự tham gia của người dân trong quản lý nhà nước thông qua mô hình đô 

thị thông minh qua thực tiễn tại tỉnh Thừa Thiên Huế 
TS. Ngô Văn Trân 15/2020/ĐTCS-HCQG Khá   

16 
Quản lý nhà nước đối với văn hóa công vụ tại các đơn vị sự nghiệp ở 

Việt Nam hiện nay 
TS. Lý Thị Huệ 16/2020/ĐTCS-HCQG Khá   

17 
Giải pháp thu hút học viên các khóa bồi dưỡng tại Học viện Hành 

chính Quốc gia 
TS. Nguyễn Thu Huyền 17/2020/ĐTCS-HCQG  Khá  

18 
Tác động của văn hóa vùng đến văn hóa công sở tại một số cơ quan 

hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái 
ThS.Trần Thị Thanh Huyền 19/2020/ĐTCS-HCQG Khá 

19 
Quản lý nhà nước về kinh tế trang trại theo hướng nông lâm kết hợp 

trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 

TS. Trần Văn Tiến,  

ThS. Nông Hoàng Anh 
21/2020/ĐTCS-HCQG Khá 

20 
Chất lượng dịch vụ hành chính công tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số 

Tây Bắc 
ThS. Lê Thị Tuyền 22/2020/ĐTCS-HCQG Xuất sắc 

21 

Ứng dụng lý thuyết quản lý chất lượng tổng thể vào hoạt động bồi 

dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tại các phân viện của Học viện 

Hành chính Quốc gia. 

TS. Thiều Huy Thuật 23/2020/ĐTCS-HCQG Khá 

22 
Phát triển năng lực nghiên cứu khoa học đối với đội ngũ giảng viên trẻ 

của Học viện Hành chính Quốc gia 
TS. Hoàng Thị Giang 24/2020/ĐTCS-HCQG Khá 

23 
Nâng cao chất lượng bồi dưỡng về kỹ thuật xây dựng và ban hành văn 

bản quản lý nhà nước cho cán bộ, công chức cấp xã 
TS. Trần Thị Minh Tâm 25/2020/ĐTCS-HCQG Xuất sắc 

24 Hoàn thiện quy trình xây dựng và ban hành văn bản điện tử TS. Phạm Nguyên Nhung 26/2020/ĐTCS-HCQG Khá 

25 
Quản lý nhà nước về xây dựng thành phố thông minh tại Việt Nam 

trong bối cảnh cuộc cách mạng 4.0 
TS. Đặng Thành Lê 27/2020/ĐTCS-HCQG Xuất sắc 

26 
Xây dựng chương trình, tài liệu bồi dưỡng về kỹ năng quản lý tài chính 

cho chủ tài khoản và kế toán ở cấp xã 
ThS.Trần Thị Phương Thảo 28/2020/ĐTCS-HCQG Khá 

27 Điều chỉnh pháp luật về đạo đức và ứng xử công vụ TS. Nguyễn Hoàng Anh 29/2020/ĐTCS-HCQG Xuất sắc 

28 
Đổi mới hoạt động bồi dưỡng của Phân viện Học viện Hành chính 

Quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh 
TS. Nguyễn Thế Tài 30/2020/ĐTCS-HCQG Xuất sắc 
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STT TÊN ĐỀ TÀI/ĐỀ ÁN CHỦ NHIỆM MÃ SỐ ĐỀ ĐT KẾT QUẢ 

29 Phòng chống bạo lực gia đình tại Thành phố Hồ Chí Minh ThS. Thân Thị Ngọc Phúc 31/2020/ĐTCS-HCQG Khá 

30 
Rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng 

nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang 

ThS. Nguyễn Đặng Phương 

Truyền 
32/2020/ĐTCS-HCQG Khá 

31 
Nhân tố tác động đến văn hoá doanh nghiệp tại Tổng công ty trách 

nhiệm hữu hạn một thành viên Nông nghiệp Sài Gòn 

Hoàng Thị Hương  

Lớp KS17TCNS2 
33/2020/ĐTSV-HCQG Khá  

32 
Quản lý nhà nước về bảo trợ xã hội trong chăm lo sức khoẻ cho 

người già neo đơn trên địa bàn quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh 

Lê Vũ Anh Thiên Lớp 

KS18TCNS2 
34/2020/ĐTSV-HCQG Khá  

33 
Quản lý nhà nước về môi trường không khí trên địa bàn Thành phố 

Hồ Chí Minh 

Nguyễn Trọng Nghĩa  

Lớp KS18QLNN2 
37/2020/ĐTSV-HCQG Khá  

34 Văn hoá từ chức trong các cơ quan nhà nước 
Nguyễn Vũ Mão  

Lớp KS18KT 
38/2020/ĐTSV-HCQG Trung bình 

35 
Tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho sinh viên Phân viện 

Học viện Hành chính Quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh 

  Nguyễn Minh Trung 

  Lớp KS18QLNN2 
39/2020/ĐTSV-HCQG Trung bình 

36 
Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý khám chữa 

bệnh tại các bệnh viện công lập trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh 

  Dương Thị Thu Uyên 

  Lớp KS18QLC 
40/2020/ĐTSV-HCQG Khá  

37 
Hoạt động bồi dưỡng của Học viện Hành chính Quốc gia đối với 

cán bộ cấp chiến lược 
TS. Vũ Thị Mỹ Hằng 18/2020/ĐTCS-HCQG Khá 

Tổng số: 37 Đề tài cơ sở năm 2020./. 
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